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NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước của tỉnh Đồng Nai năm 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước đã được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 56/2005/NQ-HĐND, ngày 08/12/2005 về dự toán thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới năm 2006;

Căn cứ Nghị quyết số 81/2006/NQ-HĐND ngày 21/12/2006 của HĐND tỉnh về phê duyệt quyết toán NSNN trên địa bàn tỉnh năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 83/2006/NQ-HĐND ngày 21/12/2006 của HĐND tỉnh về bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2006; Dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh, bổ sung ngân sách cấp dưới và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2007;
Xét Tờ trình số 9434/TTr-UBND ngày 20/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2006 và Tờ trình 9757/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh số liệu kết dư và chi chuyển nguồn ngân sách năm 2005 sang năm 2006; nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí điều chỉnh số liệu kết dư và chi chuyển nguồn ngân sách năm 2005 sang năm 2006 của Nghị quyết số 81/2006/NQ-HĐND ngày 21/12/2006 của HĐND tỉnh về phê duyệt quyết toán NSNN trên địa bàn tỉnh năm 2005 như sau:

1. Điều chỉnh số liệu kết dư ngân sách năm 2005:

Tổng kết dư ngân sách năm 2005: 687.056 triệu đồng, trong đó: 

Kết dư trong cân đối ngân sách: 624.436 triệu đồng.
Kết dư ngoài cân đối ngân sách: 62.620 triệu đồng.

2. Điều chỉnh số liệu chi chuyển nguồn năm 2005 sang năm 2006 thực hiện là: 614.979 triệu đồng, trong đó:

- Chi chuyển nguồn trong cân đối ngân sách: 612.736 triệu đồng.
- Chi chuyển nguồn ngoài cân đối ngân sách: 2.243 triệu đồng.

Điều 2. Nhất trí phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2006 như sau:

1. Quyết toán thu ngân sách Nhà nước
:
10.629.642 triệu đồng

 (Đã loại trừ khoản thu bổ sung giữa các cấp ngân sách địa phương là 996.918 triệu đồng).
Bao gồm:

a) Thu nội địa
:
5.798.990 triệu đồng

b) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
:
3.069.981 triệu đồng

c) Thu kết dư trong cân đối ngân sách năm trước:
624.436 triệu đồng

d) Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước
:
612.736 triệu đồng

e) Thu viện trợ không hoàn lại
:
650 triệu đồng

f) Thu để lại quản lý qua ngân sách
:
413.335 triệu đồng

Trong đó:

- Thu kết dư ngân sách năm trước
:
62.620 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn từ năm trước sang
:
2.243 triệu đồng

g) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
:
92.955 triệu đồng

h) Thu tín phiếu, trái phiếu ngân sách Trung ương:
16.559 triệu đồng

2. Quyết toán thu ngân sách địa phương
:
5.272.678 triệu đồng

(Đã loại trừ khoản thu bổ sung giữa các cấp ngân sách địa phương là 996.918 triệu đồng).
Bao gồm:

a) Số thu hưởng 100%
:
1.398.803 triệu đồng

b) Số thu hưởng theo tỷ lệ %
:
2.129.763 triệu đồng

c) Thu kết dư trong cân đối ngân sách năm trước:
624.436 triệu đồng

d) Thu viện trợ không hoàn lại
:
650 triệu đồng

e) Thu chuyển nguồn từ năm trước sang
:
612.736 triệu đồng

f) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
:
92.955 triệu đồng

g) Thu quản lý qua ngân sách
:
413.335 triệu đồng

Trong đó:

- Thu kết dư ngân sách năm trước
:
62.620 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn từ năm trước sang
:
2.243 triệu đồng

3. Quyết toán chi ngân sách địa phương
:
4.880.219 triệu đồng

(Đã loại trừ khoản chi bổ sung giữa các cấp ngân sách địa phương là 996.918 triệu đồng).
Bao gồm:

a) Chi ngân sách tỉnh
:
2.969.945 triệu đồng

- Chi trong cân đối
:
2.722.066 triệu đồng

- Chi quản lý qua ngân sách
:
247.879 triệu đồng

b) Chi ngân sách huyện
:
1.625.997 triệu đồng

- Chi trong cân đối
:
1.566.705 triệu đồng

- Chi quản lý qua ngân sách
:
59.292 triệu đồng

c) Chi ngân sách xã
:
284.277 triệu đồng

- Chi trong cân đối
:
244.579 triệu đồng

- Chi quản lý qua ngân sách
:
39.698 triệu đồng

4. Cân đối ngân sách địa phương năm 2006 của tỉnh Đồng Nai như sau:

a) Tổng thu ngân sách địa phương
:
5.272.678 triệu đồng

b) Tổng chi ngân sách địa phương
:
4.880.219 triệu đồng

c) Kết dư ngân sách địa phương
:
392.459 triệu đồng

Bao gồm:

+ Kết dư ngân sách tỉnh
:
990 triệu đồng

- Trong cân đối
:
990 triệu đồng

- Ngoài cân đối
:
0 triệu đồng

+ Kết dư ngân sách huyện
:
334.490 triệu đồng

- Trong cân đối
:
293.926 triệu đồng

- Ngoài cân đối
:
40.564 triệu đồng

+ Kết dư ngân sách xã
:
56.979 triệu đồng

- Trong cân đối
:
31.077 triệu đồng

- Ngoài cân đối
:
25.902 triệu đồng

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Thực hiện trích kết dư ngân sách bổ sung quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;

2. Thực hiện báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và ngân sách địa phương năm 2006 theo Nghị quyết này để trình Chính phủ và Bộ Tài chính xét duyệt theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

	
	CHỦ TỊCH

Trần Đình Thành


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 9434/TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Biên Hòa, ngày 20 tháng 11 năm 2007


TỜ TRÌNH

Quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2006


Căn cứ Quyết định số 4060/QĐ-BTC ngày 10/11/2005 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2006 cho tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2005/NQ-HĐND ngày 08/12/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII kỳ họp thứ 6 về dự toán thu - chi ngân sách trên địa bàn tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới năm 2006;

Căn cứ Nghị quyết số 83/2006/NQ-HĐND ngày 21/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII kỳ họp thứ 10 về bổ sung dự toán thu - chi ngân sách năm 2006; Dự toán thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh, bổ sung ngân sách cấp dưới và chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2007;

Sau khi chỉ đạo các cơ quan Tài chính, Thuế, Kho bạc Nhà nước, Hải quan tổ chức thực hiện công tác quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2006 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổng hợp số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

PHẦN I: QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

* Quyết toán thu ngân sách Nhà nước năm 2006:
10.629.642 triệu đồng

(Triệt tiêu thu chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương là 996.918 triệu đồng).
Cụ thể từng khoản thu theo nội dung kinh tế như sau:

1. Các khoản thu trong cân đối ngân sách:
10.106.793 triệu đồng

a. Thu nội địa:
5.798.990 triệu đồng

b. Thu thuế xuất nhập khẩu:
3.069.981 triệu đồng

c. Thu viện trợ không hoàn lại:
650 triệu đồng

d. Thu kết dư ngân sách:
624.436 triệu đồng

e. Thu chuyển nguồn:
612.736 triệu đồng

2. Các khoản thu để lại chi, quản lý qua NSNN:
413.335 triệu đồng

(Đã triệt tiêu thu chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách là 7.348 triệu đồng).
Trong đó:

- Thu kết dư ngân sách năm trước:
62.620 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước sang:
2.243 triệu đồng

3. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:
92.955 triệu đồng

4. Thu tín phiếu, trái phiếu của ngân sách Trung ương:
16.559 triệu đồng

Năm 2006 là năm đầu thực hiện kế hoạch 05 năm 2006 - 2010 của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII. Với tình hình chung cả nước, thiên tai, hạn hán diễn ra nghiêm trọng; dịch cúm gia cầm tái phát ở một số địa phương; giá một số nguyên liệu thiết yếu như: Xăng, dầu, sắt, thép,... tăng cao tác động không nhỏ đến tốc độ tăng trưởng, chi phí đầu vào và hiệu quả kinh doanh của các ngành kinh tế. Mặc khác, do chính sách miễm giảm thuế cho các doanh nghiệp làm giảm nguồn thu; Do đó tỉnh Đồng Nai gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, với sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp từ tỉnh đến địa phương, quyết tâm nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2006; nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần VIII ngay từ năm đầu tiên.

PHẦN II: QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

* Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2006:
4.880.219 triệu đồng

(Triệt tiêu thu chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương là 996.918 triệu đồng), bao gồm:

- Ngân sách tỉnh chi bổ sung cho ngân sách huyện:
815.003 triệu đồng

- Ngân sách huyện chi bổ sung cho ngân sách xã:
181.915 triệu đồng)

Cụ thể từng khoản chi theo nội dung kinh tế như sau:

1. Các khoản chi trong cân đối ngân sách:
4.533.350 triệu đồng

(Đã triệt tiêu thu chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách là 989.570 triệu đồng).
a) Chi đầu tư phát triển:
1.447.256 triệu đồng.

Bao gồm chi đầu tư XDCB là 1.443.071 triệu đồng đạt 112% dự toán Trung ương giao và vượt 13% so với dự toán do tỉnh bố trí, chi hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp Nhà nước là 4.185 triệu đồng đạt 45% so với dự toán năm 2006.

b) Trả lãi trái phiếu công trình Hồ Cầu mới:
21.075 triệu đồng.

c) Chi thường xuyên:
2.141.756 triệu đồng.

Cụ thể một số lĩnh vực chi như sau:

- Chi an ninh quốc phòng:
93.515 triệu đồng

Đạt 268% so với dự toán Trung ương giao và đạt 230% so với dự toán do tỉnh bố trí. 

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề:
824.637 triệu đồng

Đạt 98% so với dự toán Trung ương giao và đạt 95% so với dự toán do tỉnh bố trí.

- Chi sự nghiệp y tế:
182.914 triệu đồng

Đạt 111% so với dự toán Trung ương giao và đạt 114% so với dự toán tỉnh bố trí.

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ:
20.187 triệu đồng

Đạt 123% so với dự toán Trung ương giao và đạt 106% so với dự toán tỉnh bố trí.

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin:
35.125 triệu đồng

Đạt 117% so với dự toán Trung ương giao và đạt 133% dự toán tỉnh bố trí.

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình:
16.225 triệu đồng

Đạt 104% so với dự toán tỉnh bố trí. 


- Chi sự nghiệp thể dục thể thao:
20.515 triệu đồng

Đạt 129% so với dự toán tỉnh bố trí.

- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội:
54.648 triệu đồng

Đạt 92% dự toán tỉnh bố trí.

- Chi sự nghiệp kinh tế:
213.272 triệu đồng

Đạt 287% so với dự toán Trung ương giao và đạt 116% so với dự toán tỉnh bố trí.

- Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể:
383.418 triệu đồng

Đạt 123% so với dự toán do tỉnh bố trí.

- Chi trợ giá mặt hàng chính sách:
940 triệu đồng

Đạt 27% so với dự toán tỉnh giao.

- Chi khác ngân sách:
296.360 triệu đồng

Chi tiết một số khoản chi khác phát sinh so với dự toán đầu năm như sau: 

+ Chi trả các khoản thu đã quyết toán thu các năm trước:    30.086 triệu đồng. 

+ Chi trả đền bù giải tỏa:
34.011 triệu đồng.

+ Trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương:
12.375 triệu đồng.

+ Trả nợ vay KBNN Trung ương:
130.000 triệu đồng. 

+ Trả lãi tiền vay KBNN:
2.542 triệu đồng. 

+ Trợ cước xe buýt:
13.724 triệu đồng. 

+ Chi từ phạt ATGT và VPHC:
37.415 triệu đồng.

d) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:
3.100 triệu đồng.

e) Chi chuyển nguồn sang năm sau:
915.396 triệu đồng.

- Chuyển nguồn của ngân sách tỉnh:
                          717.529 triệu đồng. 

- Chuyển nguồn của ngân sách huyện:
                195.145 triệu đồng. 

- Chuyển nguồn của ngân sách xã:
                              2.722 triệu đồng.

f) Chi nộp ngân sách Trung ương:
4.767 triệu đồng.

2. Các khoản chi quản lý qua ngân sách:
346.869 triệu đồng

(Đã triệt tiêu thu chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách là 7.348 triệu đồng).
a) Chi đầu tư XDCB từ nguồn huy động:
52.387 triệu đồng.

b) Chi sự nghiệp kinh tế:
6.669 triệu đồng.

c) Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo:
60.852 triệu đồng.

d) Chi sự nghiệp y tế:
215.327 triệu đồng.

e) Chi sự nghiệp văn hóa thông tin:
1.586 triệu đồng.

f) Chi quản lý và chi khác:
3.495 triệu đồng.

g) Chi chuyển nguồn:
6.139 triệu đồng.

h) Chi nộp ngân sách cấp trên:
414 triệu đồng.

Nhìn chung, chi ngân sách năm 2006 đã đảm bảo kịp thời về lương, hoạt động thường xuyên, chi đầu tư phát triển và bổ sung cho các nhiệm vụ đột xuất của các ngành các cấp.

Nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu chi lương cho giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới sách giáo khoa và thiết bị giảng dạy lớp 5 và lớp 10… chi sự nghiệp giáo dục đào tạo là khoản chi chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi ngân sách địa phương, tuy nhiên trong cơ cấu chi của sự nghiệp giáo dục đào tạo thì chi cho con người (lương, phụ cấp, trợ cấp) khoảng 80%.

Nguồn kinh phí sự nghiệp y tế đã đảm bảo kinh phí tiền lương và trợ cấp cho cán bộ y tế, kinh phí khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi, trang thiết bị y tế điều trị bệnh lây nhiễm và các trang thiết bị chuyên dùng khác.

Ngành khoa học công nghệ ở Đồng Nai đã thực hiện được một số đề tài nổi bật phục vụ tình hình thực tế ứng dụng trong khoa học kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.
Khoản chi sự nghiệp kinh tế đảm bảo để thực hiện công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng gia súc tái phát trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tiếp tục thực hiện Atlas Đồng Nai, kinh phí quang trắc môi trường,…

Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể tăng cao so với dự toán là khoản kinh phí tổ chức các ngày lễ lớn, tặng danh hiệu 40, 50, 60 tuổi Đảng, biên soạn 

sách “Lịch sử Nam bộ kháng chiến”, in tài liệu tuyên truyền “60 năm Chiến khu Đ, 45 năm Trung ương Cục miền Nam”…

Chi khác ngân sách tăng cao so với dự toán là do đầu năm chưa tính toán để đưa vào dự toán các khoản chi đền bù giải tỏa, chi trả nợ gốc và lãi tiền vay, chi trả hoàn thuế đối với các khoản thuế đã đưa vào quyết toán thu các năm trước,…

Trong tổng số chi chuyển nguồn năm 2006 sang năm 2007 có 676.327 triệu đồng chi đầu tư xây dựng cơ bản và nguồn vốn sự nghiệp có tính chất xây dựng cơ bản; 76.557 triệu đồng chi thường xuyên và 162.513 triệu đồng nhiệm vụ chi năm trước chưa chi.
PHẦN III: CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

1. Tổng thu ngân sách địa phương:
5.272.678 triệu đồng

(Đã triệt tiêu khoản thu bổ sung giữa các cấp ngân sách địa phương là 996.918 triệu đồng).
- Số thu hưởng 100%:
1.398.803 triệu đồng

- Số thu phân chia theo tỷ lệ %:
2.129.763 triệu đồng

- Thu kết dư trong cân đối năm trước:
624.436 triệu đồng

- Thu viện trợ không hoàn lại:
650 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn từ năm trước sang:
612.736 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:
92.955 triệu đồng

- Thu quản lý qua ngân sách:
413.335 triệu đồng

Trong đó:

+ Thu kết dư ngân sách năm trước:
62.620 triệu đồng

+ Thu chuyển nguồn từ năm trước sang:
2.243 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương:
4.880.219 triệu đồng

(Đã triệt tiêu khoản chi bổ sung giữa các cấp ngân sách địa phương là 996.918 triệu đồng).
a) Chi ngân sách tỉnh:
2.969.945 triệu đồng

- Chi trong cân đối:
2.722.066 triệu đồng

- Chi quản lý qua ngân sách:
247.879 triệu đồng

b) Chi ngân sách huyện:
1.625.997 triệu đồng

- Chi trong cân đối:
1.566.705 triệu đồng

- Chi quản lý qua ngân sách:
59.292 triệu đồng

c) Chi ngân sách xã:
284.277 triệu đồng

- Chi trong cân đối:
244.579 triệu đồng

- Chi quản lý qua ngân sách:
39.698 triệu đồng

3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2006:
392.459 triệu đồng

a) Kết dư ngân sách tỉnh:
990 triệu đồng

- Trong cân đối:
990 triệu đồng

- Ngoài cân đối:
0 triệu đồng

b) Kết dư ngân sách huyện:
334.490 triệu đồng

- Trong cân đối:
293.926 triệu đồng

- Ngoài cân đối:
40.564 triệu đồng

c) Kết dư ngân sách xã:
56.979 triệu đồng

- Trong cân đối:
31.077 triệu đồng

- Ngoài cân đối:
25.902 triệu đồng

Trên đây là báo cáo quyết toán thu ngân sách Nhà nước, quyết toán chi ngân sách địa phương và cân đối thu - chi ngân sách địa phương năm 2006. UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét và phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2006 của tỉnh Đồng Nai./.
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